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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021 (Phụ lục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021 (Phụ lục II).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (khaivq).
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Diên


 
	Bộ Công Thương
	B.QT.07.01


PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	THÔNG TƯ
	THÔNG TƯ
	THÔNG TƯ
	THÔNG TƯ
	THÔNG TƯ
	THÔNG TƯ

	1.
	Thông tư
	02/2020/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020
	quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.
	31/12/2020

	2.
	Thông tư
	26/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020
	hướng dẫn về đấu giá ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
	31/12/2020

	3.
	Thông tư
	56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014
	quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
	22/02/2021

	4.
	Thông tư
	51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015
	sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.
	22/02/2021

	5.
	Thông tư
	22/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2013
	quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.
	01/4/2021

	6.
	Thông tư
	41/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013
	quy định về chế độ báo cáo của Quản lý thị trường
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường.
	01/4/2021

	7.
	Thông tư
	31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014
	quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
	22/9/2021

	8.
	Thông tư
	19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018
	quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
	19/11/2021

	9.
	Thông tư
	24/2018/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018
	quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	10.
	Thông tư
	35/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016
	quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	11.
	Thông tư
	10/2014/TT-BCT ngày 12 tháng 03 năm 2014
	quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	12.
	Thông tư
	35/2013/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013
	về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	13.
	Thông tư
	01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013
	sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	14.
	Thông tư
	40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012
	quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	15.
	Thông tư
	25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011
	quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương.
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	16.
	Thông tư
	07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011
	quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	17.
	Thông tư
	06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011
	quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	18.
	Thông tư
	13/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010
	quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	19.
	Thông tư
	10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2006
	sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	20.
	Thông tư
	08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006
	hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xứ xuất hàng hóa.
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	21.
	Thông tư
	07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006
	hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	22.
	Thông tư
	44/2020/TT-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2020
	quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
	31/12/2021

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC

	23.
	Quyết định
	30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006
	về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021

	24.
	Quyết định
	34/2002/QĐ-BCN ngày 28 tháng 8 năm 2002
	ban hành quy định về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản
	Hết hiệu lực bởi Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
	25/11/2021


 
	Bộ Công Thương
	B.QT.07.01


PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	Thông tư
	18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
	Điều 10, Điều 11, Điều 13 và Điều 14;
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 54/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
	15/02/2021

	2.
	Thông tư
	42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
	khoản 1 Điều 14
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.
	01/4/2021

	3.
	Thông tư
	30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
	Cụm từ “Đối với trường hợp trưng cầu đích danh phải được chứng thực theo quy định của pháp luật” tại Mẫu số 1 của Phụ lục III.
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 01/2021/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 31 tháng 3 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
	20/5/2021

	4.
	Thông tư
	32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
	Phụ lục số 01, Phụ lục số 03
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 56/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.
	03/7/2021

	5.
	Thông tư
	29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương
	Điều 2
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
	22/9/2021

	6.
	Thông tư
	29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Công Thương
	Điều 2
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
	22/9/2021

	7.
	Thông tư
	16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
	Cụm từ “phụ trách hộ khẩu” tại:
a) Điểm c khoản 2 và điểm c khoản 6 Điều 12;
b) Điểm b khoản 2 và điểm c khoản 6 Điều 13;
c) Điểm c khoản 2 và điểm c khoản 5 Điều 14.
	Hết hiệu lực theo Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
	25/9/2021


 
